1
Ngày soạn: 11/03/2023
       Ngày kiểm tra: 18/03/2023
                
[bookmark: _GoBack]                      Tiết 78:               KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập, luyện tập giải bài, tổng hợp kiến thức, rèn kĩ năng tính toán, vẽ hình, vận dụng lí thuyết vào giải bài tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được                        các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp
2. Phẩm chất:   
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các nội dung ôn tập các kiến thức đã học.
- Trung thực: nghiêm túc thực hiện nội quy khi làm bài.
- Trách nhiệm: làm bài hết khả năng, cố gắng phát huy sự tìm tòi sáng tạo.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV: Đề kiểm tra, khung ma trận, bản đặc tả ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án và thang điểm.
- HS: Ôn tập kiến thức, bút, giấy kiểm tra, các dụng cụ học tập (thước, com pa, ....)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Số học + Hình học)
        Khung ma trận đề kiểm tra
	

TT
	

Chương
/Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	






1
	






Một số yếu tố thống kê


	Thu thập, tổ chức, biểu diễn và xử lí dữ liệu
	1
(TN
7)


	
	

	
	
	
	
	
	2,5%



	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	
	
	1
(TN4)

	2
(TL
2a,b)
	
	1
(TL
2c)


	
	
	27,5%



	



2
	



Một số yếu tố xác suất
	Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	2
(TN1; TN11)
	
	
	
	
	1
(TL3)
	
	
	15%

	





3
	





Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số. 
Các phép 
tính với
phân số
	3
(TN3
TN9
TN12)
	
	1
(TN2)

	
	
	1
(TL1)
	
	1
(TL5)
	30%

	


4
	


Hình học phẳng
	

Điểm.
Đường thẳng



	4
(TN5
TN6
TN 8
TN10)
	
	
	
	
	
	
	
	


10%

	
	
	Đoạn thẳng
	
	
	
	1
(TL4)
	
	
	
	
	  
  15%

	Tổng số câu
	10
	5
	3
	1
	19

	Tổng số điểm
	2,5 đ
	4,0đ
	3,0 đ
	0,5đ
	10đ

	Tỉ lệ  chung %
	65%

	35%

	100%



          Bảng đặc tả kĩ thuật đề kiểm tra
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ VÀ ĐẠI SỐ

	1
	Một số yếu tố thống kê

	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu 
	Nhận biết: 
– Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản
	
1
(TN 
7)

	
	
	

	
	
	


Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

	Thông hiểu:
– Mô tả được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh.
	
	     2
(TN
4
TL
2a,b)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh
	
	

	
1
(TL
2c)
	

	2
	Một số yếu tố xác suất
	




Mô tả xác suất
	Nhận biết: 
– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản
	    2
(TN
1
TN
11)
	

	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	     1
(TL
3)
	

	3
	Phân số
	

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 
– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được số đối của một phân số.
– Nhận biết được hỗn số dương.
	
3
(TN
3
TN
9
TN 12)
	







	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– So sánh được hai phân số cho trước.
	
	
1
(TN2)
	
	

	
	
	






Các phép tính với phân số
	Vận dụng:
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán 
	
	
	
1
(TL
1)


	


	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
	
	
	
	
1
(TL
5)

	HÌNH HỌC 

	




4
	


Các hình hình học cơ bản
	



Điểm, đường thẳng
	
Nhận biết: 
– Nhận biết được những
quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
	  
4
(TN
5
TN
6
TN
8
TN
10 )

	 
	
	

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Thông hiểu: 
- So sánh độ dài hai đoạn thẳng.
	
	
1
(TL
4)
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, phổ biến quy chế thi
B. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
           Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy  
        khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng
Câu 1. Nếu tung đồng xu 18 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?




A.                             B.                                 C.                             D. 

Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn phân số ?




A. 		                 B. 		               C.		            D. 
Câu 3. Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số? 
	
A. 
	
   B.   
	
          C.   
	
                D. 


[image: Bài 2. Biểu đồ cột kép - Hoc24]Câu 4. Cho biểu đồ dưới đây














Năm nào có sản lượng khai thác thủy sản cao nhất
A.Năm 2000	  B. Năm 2005	     C. Năm 2010 	         D. Năm 2016
Câu 5. Các cặp đường thẳng song song trong hình dưới đây là
[image: ]
A.   AB và CD; AC và DB                              B.     AB và AC; DB và AB
C.    AB và BD; AC và DB                             D.     AC và DB; AB và BA 
Câu 6. Cho hình vẽ dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng nhất

[image: ]
A.  Đường thẳng d không đi qua điểm A
B.  Điểm B nằm trên đường thẳng d 
C.  Điểm A thuộc đường thẳng d, điểm B thuộc đường thẳng d
D.  Điểm A thuộc đường thẳng d, điểm B không thuộc đường thẳng d.
Câu 7. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?
A. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam ).
B. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 6 (đơn vị tính là mét ).
C. Số học sinh yêu thích bộ môn toán.
D. Nơi sinh của mỗi học sinh trong một lớp.
Câu 8. Cho hình vẽ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Sai?
[image: ]

A. Điểm O là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD
B. Điểm O thuộc đường thẳng CD
C. Điểm O thuộc đường thẳng AB
D. Điểm O thuộc đoạn thẳng  AB

Câu 9. Phân số đối của phân số ?
	
A.  
	
 B.  
	
    C.  
	
     D.  


Câu 10. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?
	
A.       
	
       B. Ad     
	
            C.  
	
               D.  


Câu 11. Nếu tung đồng xu 25 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?




A.                               B.                              C.                          D. 

Câu 12. Phân số   viết dưới dạng hỗn số là: 




A. 		                   B. 			     C. 	                   D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm)	

a) Tính tổng sau (hợp lí nếu có thể): 

b) Tìm x, biết : 
Câu 2 (2,5 điểm). Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh lớp 6[image: ]a) Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
b) Lập bảng số liệu thống kê về loại quả yêu thích của các bạn lớp 6A theo mẫu
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Cam

	Số HS yêu thích
	
	
	


c) Tính tổng số học sinh yêu thích ba loại quả Táo, Chuối, Cam.
Câu 3 (1,0 điểm). Theo yêu cầu của GVCN lớp 6D, bạn Bình lớp trưởng đã ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau:
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số HS đi học muộn
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	0
	2
	0
	0

	Ngày
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Số HS đi học muộn
	2
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	0
	0


Hãy tính xác xuất thực nghiệm của các sự kiện:
a) Ngày không có bạn nào đi học muộn.
b) Ngày có bạn đi học muộn.
Câu 4 (1,5 điểm) 
a) Cho đường thẳng d, lấy A, B trên đường thẳng d sao cho AB = 6cm, vẽ điểm M là trung điểm AB.
b) Lấy điểm C trên đường thẳng d sao cho A nằm giữa B và C và AC = 4cm. So sánh BM và  MC.

Câu 5 ( 0,5 điểm). Cho phân số: . 
a) Rút gọn A
b) Hãy xóa một số hạng tử và xóa một số hạng ở mẫu của phân số A để được phân số mới có giá trị vẫn bằng A
 HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	C


GIẢI THÍCH TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số lần xuất hiện mặt N là : 18 – 6 = 12

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là: . Chọn đáp án B

Câu 2: Vì 16 . 2 = 32 . 1 nên . Chọn đáp án C

Câu 3: Theo khái niệm ta có  là phân số. Chọn đáp án A
Câu 4:  Quan sát biểu đồ ta thấy cột năm 2016 cao nhất nên năm 2016 có sản lượng khai thác thủy sản cao nhất. Chọn đáp án D
Câu 5: Quan sát hình vẽ ta thấy AB//CD; AC//DB. Chọn đáp án A
Câu 6: Quan sát hình vẽ ta có: Điểm A thuộc đường thẳng d, điểm B không thuộc đường thẳng d. Chọn đáp án D
Câu 7: Nơi sinh là địa điểm không phải số liệu. Chọn đáp án D
Câu 8: Điểm O không nằm trên đoạn thẳng AB. Chọn đáp án D


Câu 9: Phân số đối của  là . Chọn đáp án A

Câu 10: Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là Ad. 
Chọn đáp án B

Câu 11: Nếu tung đồng xu 25 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là . Chọn đáp án B.

Câu 12: Vì . Chọn đáp án C
  II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	
a)

  

  

   

b) 

     

     

     

     

    

 Vậy 
	



0,25đ


   0,25đ


0,25đ




    0,25đ




   0,25đ

   0,25đ

	
Câu 2
(2,5 điểm)







	a) Đối tượng thống kê là 3 loại quả yêu thích của các bạn học sinh lớp 6A: Táo, Chuối, Cam
Tiêu chí thống kê là số học sinh yêu thích mỗi loại quả.
b) 
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Cam

	Số HS yêu thích
	25
	50
	45


c) Tổng số học sinh yêu thích 3 loại quả trên là:
 25 + 50 + 45 = 120 (học sinh)
	0,5đ

0,5đ


1,0đ


0,5đ

	Câu 3
(1,0 điểm)
	a) Số ngày không có bạn nào đi học muộn trong 20 ngày là 12 ngày.

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Ngày không có bạn nào đi học muộn” trong 20 ngày là 
b) Số ngày có bạn đi học muộn trong 20 ngày là 8 ngày .

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Ngày có bạn  đi học muộn” trong 20 ngày là 
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ

	Câu 4
(1,5 điểm)
	[image: ]

a) Vẽ hình đúng đến phần a
b) Vẽ hình đúng đến phần b
M là trung điểm của AB nên 


MB = MA = AB= .6 = 3cm
Vì A nằm giữa M và C 
nên MC = MA + AC = 3 + 4 = 7cm
Vì 7cm > 3cm  nên MC > MB
	



0,5đ
0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 5
(0,5 điểm)
	
a)


b) Gọi số hạng cần xóa ở tử là m, số hạng cần xóa ở mẫu là n  (; ). 

Ta có  suy ra 3m = n nên ta có thể chọn như sau:
· 
Xóa số 4 ở tử và xóa số 12 ở mẫu, được kết quả 
· 
Xóa số 5 ở tử và xóa số 15 ở mẫu, được kết quả 
· 
Xóa số 6 ở tử và xóa số 18 ở mẫu, được kết quả 
	
0,25đ











0,25đ


Lưu ý:  Nếu HS đưa ra cách giải khác với đáp án nhưng lời giải đúng vẫn cho điểm tối đa.
 C. THU BÀI VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra
(Nhận xét giờ kiểm tra về cách làm bài, sự chuẩn bị bài, tính trung thực trong giờ kiểm tra ,….)
* Hướng dẫn về nhà: 
- Xem và làm lại đề kiểm tra
- Đọc trước bài:  “Phép nhân, phép chia phân số”.


**********************************************
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